
SỞ TƯ PHÁP BÌNH ĐỊNH
Chương: 414

                       ĐVT: Nghìn đồng

NSTW bổ 
sung có 

mục tiêu

KP đối ứng 
NS tỉnh

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
1 Số thu phí, lệ phí
2 Chi từ nguồn phí được để lại

3 Số phí, lệ phí nộp Ngân sách nhà nước

II Dự toán chi ngân sách nhà nước -27.575,6 -24.575,6 -3.000
1 Chi quản lý hành chính
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Chi sự nghiệp thể dục thể thao
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số, gia đình
5 Chi bảo đảm xã hội
6 Chi hoạt động kinh tế
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
8 Chi sự nghiệp pháp thanh, truyền hình, thông tấn
9 Chi sự nghiệp kinh tế -27.575,6 -24.575,6 -3.000

Mã dự phòng 013 023
Mã CTMT 0521 0521

Chương 414 414
Khoản 338 338

a

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Dự án 
10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm 
tra, giám sát đánh giá việc thực hiện tổ chức thực 
hiện Chương trình - Tiều dự án 3

9527-12 -26.780     -23.780      -3.000

Mã dự phòng 013
Mã CTMT 0513

Chương 414
Khoản 338

b

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Dự án 
3: Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và 
thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi - Tiểu dự án 2

9527-12 P -795,6        

10 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
Mã số đơn vị sử dụng NSNN 1072769
Mã số KBNN nơi giao dịch

1080812

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO
VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-STP ngày      tháng     năm 2024 của Sở Tư pháp)

TT NỘI DUNG CHI
Mã TK 

TABMIS
TỔNG SỐ             

Chương trình MTQG 
giảm nghèo bền vững

Văn phòng sở
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